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         Câu 1: (4.0 điểm)
	Anh (Chị) hãy lý giải vì sao sự phát triển của lực lượng sản xuất là tiêu chuẩn căn bản để đánh giá một xã hội tiến bộ hay một xã hội không tiến bộ? Hãy vận dụng vào việc xem xét quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? 
Câu 2: (3.0 điểm)
			Anh (Chị) hãy trình bày nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân? Liên hệ việc thực hiện dân chủ tại địa phương anh chị đang cư trú? 
Câu 3: (3.0 điểm)
Anh chị hãy nêu các đặc trưng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Anh (Chị) cần phải làm gì để phát huy vai trò của công dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Anh (Chị) hãy lý giải vì sao sự phát triển của lực lượng sản xuất là tiêu chuẩn căn bản để đánh giá một xã hội tiến bộ hay một xã hội không tiến bộ? Hãy vận dụng vào việc xem xét quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? 
	4.0

	 




Câu 1
	a
	-Phương thức sản xuất là cách thức tiến hành sản xuất vật chất trong một giai đoạn nhất định của lịch sử... 
-Lực lượng sản xuất là mối quan hệ giữa con người với giới tự nhiên, là trình độ chinh phục tự nhiên...
-Quan hệ sản xuất là mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất...
-Trong mỗi phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất gắn bó hữu cơ....
           -Quy luật này cho ta nhận thức, để đánh giá một xã hội tiến bộ hay một xã hội không tiến bộ, thì sự phát triển của lực lượng sản xuất là một trong những tiêu chuẩn cơ bản. Phải ứng dụng khoa học công nghệ mới, cải tiến công cụ lao động, không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng của người lao động, năng suất lao động...
	0.5

0.5

0.5

0.5


1.0




	
	b
	- Vận dụng vào việc xem xét quá trình xây dựng CNXH ở nước ta...
	1.0

	2
	
	     Anh (Chị) hãy trình bày nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân? Liên hệ việc thực hiện dân chủ tại địa phương anh chị đang cư trú? 
	3.0

	



Câu 2
	a.
	Để thay thế chế độ thực dân phong kiến tàn bạo, phản nhân tính, Hồ Chí Minh đã lựa chọn ra một kiểu nhà nước mới cho Việt Nam, đó là Nhà nước dân chủ cộng hòa, một nhà nước đại biểu quyền lợi “cho số đông người...
	0.25

	
	
	Dân là chủ, nghĩa là mọi quyền hành đều ở nơi dân, địa vị cao nhất là dân vì dân là...
	0.25

	
	b.
	Theo Hồ Chí Minh, nhà nước của dân là tất cả mọi quyền lực trong Nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân…
	0.25

	
	c
	Nhà nước do dân là Nhà nước do dân tạo ra, do dân ủng hộ và nhân dân tham gia quản lý…
	0.25

	
	d
	Nhà nước vì dân là nhà nước lấy lợi ích chính đáng của nhân dân làm mục tiêu...
	0.25

	
	e
	Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến xây dựng một nền pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm được việc thực thi quyền lực của nhân dân...
	0.25

	
	f
	    Liên hệ việc thực hiện dân chủ tại địa phương sinh viên đang cư trú...
	1.5

	3
	
	     Anh (Chị) hãy nêu các đặc trưng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Anh (Chị) cần phải làm gì để phát huy vai trò của công dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	3.0

	



Câu 3
	a
	[bookmark: _Toc13755120]         Dựa trên tư tưởng của các nhà lý luận trên thế giới về nhà nước pháp quyền nói chung; quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng về nhà nước pháp quyền, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được xây dựng theo năm đặc trưng
Một là, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Tất cả quyền lực...
Hai là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật; tôn trọng...
 Ba là, trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng có sự phân công bảo vệ và...
Bốn là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, nâng cao trách nhiệm...
Năm là, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam...
	0.25






0.25


0.25


0.25


0.25


0.25

	
	b

	Để phát huy vai trò của công dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam sinh viên cần phải...
	1.5
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